
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT 

TTYT HUYỆN LONG ĐIỀN 

 

  Số:        /TTYT-KD-TTB-VTYT 

V/v chào giá mua hóa chất xét 

nghiệm bổ sung phục vụ công tác 

khám sức khỏe NVQS tại TTYT 

huyện Long Điền năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                            Long Điền, ngày        tháng      năm 2024 

 

Kính gửi:  Các nhà thầu cung cấp Hóa chất xét nghiệm 

          

         Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội khóa 

XV; 

         Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

         Trung tâm Y tế huyện Long Điền có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua hóa chất xét nghiệm bổ sung 

phục vụ công tác khám sức khỏe NVQS tại TTYT huyện Long Điền năm 2024”. Trung tâm Y 

tế huyện Long Điền trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp Hóa chất xét nghiệm chào giá 

với các nội dung sau: 

1. Danh mục mời chào giá:  

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm) 

(Chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2 đính kèm) 

2. Thời gian tham gia chào giá: từ ngày 30/10/2024 đến hết ngày 08/11/2024, hết thời gian 

nêu trên tất cả các thư chào giá gửi đến TTYT huyện Long Điền không có hiệu lực. 

3. Hình thức nhận báo giá: 

- Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Long Điền - Ấp An Thạnh – xã An Ngãi – huyện 

Long Điền – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Nhận theo địa chỉ mail: minhyennguyen2507@gmail.com 

4. Thông tin liên hệ:  

Số điện thoại DS Minh Yến 0933823884 hoặc theo địa chỉ mail 

minhyennguyen2507@gmail.com. 
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5. Thư chào giá của các nhà thầu sẽ là căn cứ để bên mời chào giá thực hiện các bước tiếp 

theo của quy trình đấu thầu. Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử 

dụng hoặc loại bỏ thư chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia 

chào giá. 

Trân trọng cảm ơn!        

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám Đốc;  

- Phòng KHNV (đăng tải trên Website); 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, KD./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  
 

Dương Văn Muôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng 10 năm 2024 của TTYT huyện Long Điền) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Quy cách Số 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

1 

 

 

 

Anti B 

monoclonal 

Lọ hóa chất chứa kháng thể kháng 

kháng nguyên A và /hoặc B trên 

hồng cầu người và sẽ gây ngưng 

kết trực tiếp (kết tụ) các tế bào 

hồng cầu mang kháng nguyên 

ABO tương ứng trên các tế bào 

hồng cầu của người. Xét nghiệm 

cho kết quả sau 2 phút thực hiện. 

 

 

Lọ 

 

 

Lọ/10ml 

 

 

08 

 

 

 

2 

 

 

 

Anti A 

monoclonal 

Lọ hóa chất chứa kháng thể kháng 

kháng nguyên A và /hoặc B trên 

hồng cầu người và sẽ gây ngưng 

kết trực tiếp (kết tụ) các tế bào 

hồng cầu mang kháng nguyên 

ABO tương ứng trên các tế bào 

hồng cầu của người. Xét nghiệm 

cho kết quả sau 2 phút thực hiện. 

 

 

Lọ 

 

 

Lọ/10ml 

 

 

08 

 

 

 

3 

 

 

 

Anti AB 

monoclonal 

Lọ hóa chất chứa kháng thể kháng 

kháng nguyên A và /hoặc B trên 

hồng cầu người và sẽ gây ngưng 

kết trực tiếp (kết tụ) các tế bào 

hồng cầu mang kháng nguyên 

ABO tương ứng trên các tế bào 

hồng cầu của người. 

 

 

Lọ 

 

 

Lọ/10ml 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

4 GOT/AST-L 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng: Xác định độ hoạt động 

Aspartate Aminotransferase (AST)  

trong huyết thanh và huyết tương 

Thành phần: 

 -Reagent A: TRIS 28 mmol/l, 

EDTA – Na2, L- Aspartate, MDH, 

NaN3 

 -Reagent B : NADH, Sodium 

Hydroxide, 2-Oxoglutarato 68 

mmol/l 

Tuyến tính: lên đến 440 U/L 

Giới hạn phát hiện: 3 U/L 

Bảo quản: 2-8 °C 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

5x40ml+ 

1x20ml 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng: Xác định độ hoạt động 

của Alanine Aminotransferase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

GPT/AST-L 

(ALT) trong huyết thanh và huyết 

tương 

Thành phần: 

-Reagent A: TRIS 28 mmol/l, 

EDTA – Na2 5.68 mmol/l, L- 

Alanine 284 mmol/l, NaN3 

 -Reagent B : NaOH, NADH, 

NaN3 

Tuyến tính: lên đến 400 U/L 

Giới hạn phát hiện: 3 U/L 

Bảo quản: 2-8 °C 

 

 

Hộp 

 

 

5x40ml+ 

1x20ml 

 

 

07 

 

 

 

 

 

6 Glucose - L 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng : Định lượng Glucose 

trong huyết tương, huyết thanh, 

nước tiểu 

Thành phần: 

-Reagent A : Phosphate buffer pH 

7.4; 4-Aminoantipirine; GOD; 

POD; NaN3 

- Standard: D-Glucose, Benzoic 

acid 

Tuyến tính: 500 mg/dl (28 mmol/l) 

Giới hạn phát hiện: 1 mg/dl (0.05 

mmol/l) 

Bảo quản: 2-8 °C 

 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

 

12x50ml 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Urea U.V 

 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng : Định lượng của U-rê 

trong huyết thanh, huyết tương và 

nước tiểu 

Thành phần: 

-Reagent A : TRIS đệm pH 7.8 

150 mmol/l, 2-ketoglutarate, ADP, 

Urease, GLDH, NaN3 

-Reagent B : NADH, NaN3 

- Standard: Urea 

Tuyến tính: 300 mg/dl 

Giới hạn phát hiện: 2mg/dl 

Bảo quản: 2-8 °C 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

10x40ml+ 

5x20ml 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

8 

Triglycerides-

L 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng : định lượng 

Triglycerides trong huyết thanh, 

huyết tương 

Thành phần: 

- Reagent A: Good Bufer pH 7.2 , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 



ESPT, ATP, Mg ++, 

Lipoproteinlipase (LPL), Glycerol 

kinase (GK), Glycerolphotphate 

oxidase (GPO), 4-

Aminoantipirine, Peroxidase 

(POD), Sodium azide, Sodium 

Hydroxide 

Tuyến tính: 1000 mg/dl 

Giới hạn phát hiện: 1 mg/dl   

Bảo quản: 2-8 °C 

Hộp 12x50ml 

 

 

 

 

 

 

9 Total 

Cholesterol - L 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng : Định lượng  

Cholesterol toàn phần trong huyết 

tương, huyết thanh 

Thành phần: 

-Reagent A : Good buffer, pH 6,7; 

CHOD; CHE; Hydroxybenzoic 

acid; 4-Amminoantipirine; POD; 

Sodium Azide, Sodium Hydroxide 

- Standard: Cholesterol, 

Superfactant 

Tuyến tính: Lên đến 700 mg/gl 

(18.1 mmol/l) 

Giới hạn phát hiện: 4 mg/dl (0.103 

mmol/l) 

Bảo quản: 2-8 °C 

 

 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

 

 

12x50ml 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

10 
Creatinine 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485,… 

Thông số kỹ thuật: 

Chức năng : Định lượng 

Creatinine trong huyết tương, 

huyết thanh, nước tiểu. 

Thành phần: 

- Reagent A: Sodium hydroxide 

- Reagent B: Picric acid 

- Standard: Creatinine 

Tuyến tính: 6 mg/dl 

Giới hạn phát hiện: 0.1 mg/dl 

Bảo quản: 15-25 °C 

 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

5x50ml+ 

5x50ml 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐIỀN 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng 10 năm 2024 của TTYT huyện Long Điền) 

Tên Công ty: 

Địa chỉ/ văn phòng/ trụ sở chính: 

Email: 

Số điện thoại: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

STT Danh mục 

thực hiện 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao 

gồm 

thuế 

VAT) 

Thành 

tiền 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 TỔNG 

CỘNG 

       

 

Số tiền bằng chữ: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có. 

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng! 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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